
Stt Họ và tên Lớp Huy chương Môn

1 Đỗ Ngọc Ánh 1B Giải đồng Nghệ thuật

2 Bùi Hải Đăng 1B Giải đồng Nghệ thuật

3 Hoàng Ngọc Mai 1B Giải đồng Nghệ thuật

4 Bùi Thị Như Quỳnh 1B Giải đồng Nghệ thuật

5 Trịnh Bảo Khánh Linh 2A Giải đồng Nghệ thuật

6 Mai Thị Yến Nhi 2A Giải đồng Nghệ thuật

7 Đỗ Huy Khiết An 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật

8 Trần Nguyễn Bảo An 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật

9 Hoàng Việt Duy 1B Giải khuyến khích Nghệ thuật

10 Trịnh Nam Khánh 4A Giải khuyến khích Nghệ thuật

1 Tống Hải Nam 2B Giải vàng Toán

2 Bùi Tuấn Anh 2A Giải vàng Toán

3 Hoàng Ngọc Ánh 2A Giải vàng Toán

4 Hoàng Tuệ Minh 2A Giải vàng Toán

5 Đỗ Tường Nguyên 3A Giải vàng Toán

6 Trần Hoàng Phú 3A Giải vàng Toán

7 Hoàng Gia Bảo 3B Giải vàng Toán

8 Trịnh Thùy Dương 3B Giải vàng Toán

9 Hoàng Nam Phong 3B Giải vàng Toán

10 Bùi Minh Dương 5A Giải vàng Toán

11 Bùi Ngọc Vy 5A Giải vàng Toán

12 Bùi Thiếu Kiệt 5A Giải vàng Toán

13 Tống Gia Bảo 5B Giải vàng Toán

14 Trần Gia Bảo 5B Giải vàng Toán

15 Trịnh Gia Bảo 5B Giải vàng Toán

16 Cấn Văn Cảnh 5B Giải vàng Toán

17 Hoàng Diệp Khánh 5B Giải vàng Toán

18 Bùi Đại Dương 5A Giải vàng Tiếng Anh

1 Bùi Nguyễn Hải Sơn 2B Giải Bạc Toán

2 Tống Đức Thắng 2A Giải Bạc Toán
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3 Bùi Đại Phong 2A Giải Bạc Toán

4 Tống Yến Chi 2A Giải Bạc Toán

5 Mai Thị Yến Nhi 2A Giải Bạc Toán

6 Trần Trí Anh 2B Giải Bạc Toán

7 Hoàng Vĩnh An 2B Giải Bạc Toán

8 Trịnh Anh Quân 2B Giải Bạc Toán

9 Nguyễn Tường Vi 2B Giải Bạc Toán

10 Trịnh Đức Minh 2B Giải Bạc Toán

11 Trần Trúc Linh 2B Giải Bạc Toán

12 Tống Thị Hồng Nhung 2B Giải Bạc Toán

13 Trịnh Trọng Tấn 2A Giải Bạc Toán

14 Nguyễn Hà Anh 3A Giải Bạc Toán

15 Trần Phương Thảo 4C Giải Bạc Tiếng Anh

16 Trịnh Gia Bảo 5B Giải Bạc Tiếng Anh

17 Trịnh Nam Khánh 4A Giải Bạc Nghệ thuật

18 Đỗ Huy Khiết An 1B Giải Bạc Nghệ Thuật

1 Bùi Nguyệt Minh 4A Giải Đồng Toán

2 Tống Ngọc Anh 4A Giải Đồng Toán

3 Hoàng Viết Thiên Bảo 4A Giải Đồng Toán

4 Trịnh Kim Cương 4A Giải Đồng Toán

5 Vũ Trương Nhật Long 4A Giải Đồng Toán

6 Tống Thị Minh Diệp 4B Giải Đồng Toán

7 Tống Gia Bảo 5B Giải Đồng Tiếng Anh

8 Hoàng Diệp Khánh 5B Giải Đồng Tiếng Anh

9 Hoàng Trúc Diễm 4B Giải Đồng Tiếng Anh

10 Ngô Diễm Quỳnh 4A Giải Đồng Toán

11 Vũ Tuấn Nguyên 4A Giải Đồng Toán

12 Vũ Đức Vinh 4A Giải Đồng Toán

13 Trần Phương Thảo 4A Giải Đồng Toán

14 Hoàng Phương Linh 1B Giải Đồng Nghệ thuật

15 Trần Nhật Nam 1A Giải Đồng Nghệ thuật

1 Tống Minh Nhật 4A Khuyến khích Toán

2 Đoàn Anh Dương 4B Khuyến khích Toán

3 Vũ Tuấn Đạt 4A Khuyến khích Toán

4 Trần Đại Quang 4B Khuyến khích Toán

1 Hoàng Yến Nhi 4A Giấy chứng nhận Toán

2 Tống Trường Thắng 4A Giấy chứng nhận Toán

Huy chương Đồng Olympic ASMO, FISO- Vòng loại quốc gia

Giải Khuyến khích Olympic Toán ASMO- Vòng loại quốc gia

Giấy chứng nhận tham gia- Vòng loại quốc gia



3 Lê Đức Anh 5B Giấy chứng nhận Toán


